[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Đoạn trích
ngoài văn bản
	2
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	
	40

	2
	Viết

	Viết đoạn văn trình bày nghĩ của em về tình mẫu tử.


Thuyết minh: Về phở hoặc bánh chưng
	0
	0
	0
	0
	0
	1*
	0
	1*
	60

	Tổng
	10
	0
	10
	0
	0
	40
	0
	40
	100

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	40%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	20%
	80%
	




BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Đoạn trích (Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa)
	Nhận biết:
- Nhận biết được phương thức biểu đạt,.
 - Xác định được biện pháp nói giảm nói tránh.

Thông hiểu:
- Nắm được nội dung của đoạn trích.
- Hiểu được các từ ngữ, ý nghĩa của câu trong đoạn trích.
- Biết được tác dụng của biện pháp nói giảm nói tránh.
Vận dụng:
- Nêu được thong điệp của tác giả.
- Nêu ra những biện pháp trong việc sử dụng nilon trong đời sống.

	2TN

















	
2TN


















	2TL




















	

	2
	Viết
	
Viết đoạn văn trình bày nghĩ của em về tình mẫu tử.


Thuyết minh về bánh chưng.
	Vận dụng
Tạo lập được 1 đoạn văn (Nghị luận xã hội) về tình mẫu tử. 


Vận dụng cao: 
-Lập luận chặt chẽ, lý lẽ, dẫn chứng cụ thể, rõ ràng.
- Thuyết minh được bánh chưng.


	
	
	1TL
	








1TL*







	Tổng
	
	2TN
	2TN
	3TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	10
	10
	40
	40

	Tỉ lệ chung
	
	           20 %
	80%





   UBND QUẬN BÌNH THẠNH									
TRƯỜNG THCS BÌNH QUỚI TÂY

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Môn Ngữ văn lớp 8
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

[bookmark: toc-7]I.ĐỌC -  HIỂU (4.0 điểm) 
Đọc các ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây: 
A.                                 TÁC HẠI CỦA TÚI NILON
Tác hại của túi nilon với môi trường. Để sản xuất được túi nilon, nhà sản xuất phải sử dụng nguyên liệu đầu vào là dầu mỏ và khí đốt cùng với các chất phụ gia. Các chất phụ gia này chủ yếu là các chất hóa dẻo, phẩm màu, kim loại nặng. Chính vì vậy, quá trình sản xuất túi nilon sẽ tạo ra khí CO2, làm tăng hiệu ứng nhà kính, tăng nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo nhiều nghiên cứu, túi nilon khi thải ra môi trường phải mất hàng trăm năm đến hàng nghìn năm mới có thể phân hủy hoàn toàn nếu không chịu tác động của ánh sáng mặt trời. Khi túi nilon được thải ra môi trường, chúng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, làm thay đổi tính chất vật lý của đất, gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước, dinh dưỡng, ngăn cản oxy đi qua đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng. Khi vứt xuống ao, hồ, sông, ngòi, chúng sẽ làm tắc nghẽn cống, rãnh và gây nên ứ đọng nước thải, dẫn đến sản sinh ra nhiều vi khuẩn gây bệnh.
Tác hại của túi nilon đối với sức khỏe con người. Vì túi nilon được làm từ dầu mỏ nên khi đốt chúng sẽ tạo ra khí thải có chất độc dioxin và furan gây ngộ độc và ảnh hưởng tới tuyến nội tiết, gây ung thư và giảm khả năng miễn dịch…Hiện nay, nhiều người có thói quen sử dụng túi nilon để đựng thực phẩm tươi sống và cả thực phẩm còn nóng mà không hề biết rằng túi nilon khi gặp nhiệt độ nóng sẽ thôi nhiễm các kim loại nặng như cadimi, chì gây ung thư não và phổi. Vì thế, nếu chúng ta sử dụng túi nilon để đựng đồ ăn nóng thì nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Theo thống kê, trung bình một hộ gia đình Việt Nam sử dụng 5-7 túi nilon/ngày. Như vậy, mỗi ngày sẽ có hàng triệu túi nilon được sử dụng và thải ra môi trường.
                                          (Theo tài liệu của Sở khoa học - Công nghệ Hà Nội)

B.            …
Ôi! Mẹ của tôi! Mẹ già như chuối chin cây
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi
Gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi
Mồ côi tội lắm ai ơi!
Đói cơm khát nước biết người nào lo.
…
(Mừng tuổi mẹ - Trần Long Ẩn)
\Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của ngữ liệu A là?
	A. Nghị luận
	B. Miêu tả
	C. Biểu cảm
Câu 2. Sản xuất túi nilon sẽ tạo ra khí CO2  gây ra hậu quả gì trong ngữ liệu A? 
A. Làm tăng hiệu ứng nhà kính.
B. Làm tăng hiệu ứng nhà kính, tăng nguy cơ biến đổi khí hậu toàn cầu.
C. Ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.
Câu 3. Nội dung của ngữ liệu A là gì?
	A. Tác hại của việc sử dụng túi nilon.
	B. Tác hại của túi nilon với môi trường.
	C. Tác hại của túi nilon đối với sức khỏe con người.
Câu 4. Biện pháp nói giảm nói tránh được sử dụng trong ngữ liệu B là? 
	A. Chuối
	B. Rụng
          C. Mồ côi
Câu 5. Từ văn bản ở ngữ liệu A, tác giả gửi gắm thông điệp gì?
Câu 6. Từ văn bản ở ngữ liệu A, em nêu ra những biện pháp trong việc sử dụng nilon trong đời sống.
II. Viết (6.0 điểm): 
Câu 1 (2 điểm): Từ ngữ liệu B em hãy viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về tình mẫu tử.
Câu 2 (4 điểm): Thuyết minh bánh chưng, món ăn truyền thống của người Việt Nam.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ văn lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	- Hãy bảo vệ Trái Đất, ngôi nhà chung của chúng ta đang có nguy cơ bị ô nhiễm môi trường. 
- Kêu gọi mọi người tự ý thức chính mình, vi bao bì nilon rất có hại ảnh hưởng tới cuộc sống con người, ảnh hưởng tới động xung quanh ta. Hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất bằng những hành động nhỏ mà thiết thực.

 (Chấp nhận ý kiến khác nếu hợp lí)
	1,0

	
	6
	HS trả lời 3 trong số các ý sau: 
Những biện pháp: 
- Chỉ sử dụng nilon khi cần thiết.
- Thay thế túi nilon bằng túi vải, giấy.
- Tuyên truyền.
… (Chấp nhận ý kiến khác nếu hợp lí)
	1,0

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	* Hình thức: 0.5 điểm
* Nội dung: 1.5 điểm 
+ Mở đoạn: Giới thiệu khái quát vấn đề. (0.25 điểm)
+ Thân đoạn: 1.0 điểm
Giải thích vấn đề (0.25 điểm)
Bàn luận (0.5 điểm)
1 dẫn chứng để làm sáng tỏ lí lẽ (0.25 điểm)
+ Kết đoạn: Liên hệ bản thân, kêu gọi hành động (0.25 điểm)

	2,0

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn thuyết minh: Mở bài, thân bài và kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: thuyết minh về món ăn.
	0,25

	
	
	c. Thuyết minh được món bánh chưng
	

	
	
	- Giới thiệu được bánh chưng
- Nguồn gốc
- Nguyên liệu
- Cách làm
- Yêu cầu thành phẩm
- Ý nghĩa.
- Cảm xúc về bánh chưng và mong muốn…
	3.0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25




